
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 36–40: om, em, ai ay ây, oi… (SGK tr. 84–93)

Tuần 8

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

chó đ mâm c th  nhà tủm t

chùm v máy c đám m thổi c

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: ai · ay · oi · ôi

v t n t

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có vần ay? A mây B máy C mai
2. Tiếng nào có vần ơi? A chơi B chồi C chòi
3. Tiếng nào có vần im? A chum B chăm C chim
4. Tiếng nào có vần ôm? A nơm B nồm C nom

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. đồ

2. đám

3. bơi

4. êm

5. lom

a. khom

b. lội

c. chơi

d. đềm

e. mây

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. đi bơi Bố cho bé

2. có Bé Mai đồ chơi mới

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Tối, cả nhà Mai ngồi ăn cơm. Mâm cơm có cá kho, có cà. Mai mời bà, mời bố mẹ ăn.

1. Mâm cơm có gì? A chè, xôi B cá kho, cà
2. Mai mời ai ăn cơm? A bà, bố mẹ B cô, chú

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu
Chép lại cho đẹp: đám mây, đồ chơi · Mai mời bà ăn cơm.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 8

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

chó đốm mâm cơm thềm nhà tủm tỉm chùm vải máy cày đám mây thổi còi

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: ai · ay · oi · ôi

 – voi  – tai  – nồi  – tay

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. B (máy) 2. A (chơi) 3. C (chim) 4. B (nồm)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – c 2 – e 3 – b 4 – d 5 – a

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. Bố cho bé đi bơi.
2. Bé Mai có đồ chơi mới.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. B (cá kho, cà)
2. A (bà, bố mẹ)

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

đám mây, đồ chơi. Mai mời bà ăn cơm.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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